
 
 

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của Đèn biển Đảo Trần 

  

 Vùng biển   : Quảng Ninh 

 Tên báo hiệu  : Đèn biển Đảo Trần 

 Tọa độ địa lý: 

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E) 

21°14'19,4" 107°57'41,1" 21°14'15,8" 107°57'47,9" 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động 
hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải; 

 Xét đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 3337/ĐĐN-VMSC ngày 
14/10/2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, 

 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo thay đổi đặc tính hoạt động của 
Đèn biển Đảo Trần như sau: 

Vị trí: Nằm trên đỉnh cao 186m của Đảo Trần, thuộc đặc khu Cô Tô, tỉnh 
Quảng Ninh. 

Tọa độ địa lý: 

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E) 

21°14'19,3" 107°57'40,8" 21°14'15,7" 107°57'47,6" 

Tác dụng: Báo vị trí Đảo Trần, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển 
Quảng Ninh định hướng và xác định vị trí. 

1. Báo hiệu thị giác: 

 a) Đặc tính nhận biết ban ngày: 

 - Hình dạng: Tháp đèn hình trụ, công trình hình khối hộp; 

- Màu sắc: Thân tháp đèn màu vàng, công trình xây dựng dưới đèn màu vàng; 

- Chiều cao toàn bộ: 206,5m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ; 

- Chiều cao công trình: 20,5m, tính đến nền móng công trình; 

- Chiều rộng trung bình: 4,0m; 

- Tầm nhìn địa lý: 34,0 hải lý với chiều cao của mắt người quan sát bằng 5,0m. 
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b) Đặc tính ánh sáng ban đêm: 

 - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm (4), chu kỳ 30 giây; 

- Phạm vi chiếu sáng: 360°; 

- Chiều cao tâm sáng: 203,6m, tính đến mực nước số “0” Hải đồ; 

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 20,7 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển 

T=0,74. 

 2. Báo hiệu hàng hải AIS: 

 - Tên báo hiệu hàng hải AIS: DAOTRAN; 

 - Loại báo hiệu hàng hải AIS: Báo hiệu hàng hải AIS “thực”; 

 - Dải tần hoạt động: 161,975 – 162,025MHz; 

 - Số nhận dạng (MMSI): 995741751; 

 - Tần suất phát thông tin: 03 phút/lần; 

 - Tầm hiệu lực: 20,0 hải lý; 

 - Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: Bức điện số 21. 

 Ghi chú:  

 Thông báo này thay đổi Thông báo hàng hải số 481/2024/TBHH-
TCTBĐATHHMB ngày 04/11/2024 và Thông báo hàng hải số 
569(T)/2024/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23/12/2024 của Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền Bắc. 

Truy cập nội dung Thông báo hàng hải tại địa chỉ 
https://cangvuhanghaiquangninh.gov.vn/ 

Nơi nhận: 
- Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam;  
- Các Cảng vụ hàng hải; 
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (thông 
báo trên website); 
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền 
Bắc – Hoa tiêu III;  
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;  
- UBND tỉnh Quảng Ninh; 
- Bộ Tư lệnh Hải Quân; 
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh; 
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh; 
- Các Cảng vụ đường thuỷ nội địa; 
- Đài Thông tin duyên hải Hòn Gai; 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh; 
- Sở Xây dựng Quảng Ninh; 
- Cảng vụ Đường thuỷ và Đăng kiểm phương tiện thuỷ nội 
địa tỉnh Quảng Ninh; 
- Công an tỉnh Quảng Ninh; 
- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư; 
- Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; 
- Giám đốc (để b/c); 
- Các Đại diện: Bắc Luân, Móng Cái, Cẩm Phả, Vân Đồn,  
Quảng Yên (t/h); 
- Phòng Thủ tục tàu thuyền (t/h, để đăng tải website); 
- Phòng ATANHH; 
- Lưu: VT, QLKCHT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Văn Thanh 
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